
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 110009 Ao Thiên Ân 30/08/2008 Nam 11B5

2 110021 Nguyễn Thị Châu 13/07/2008 Nữ 11B5

3 110027 Tống Xuân Chiến 27/09/2008 Nam 11B5

4 110036 Nguyễn Thị Mỹ Diện 30/03/2008 Nữ 11B5

5 110052 Võ Nguyên Thùy Duyên 24/08/2008 Nữ 11B5

6 110054 Nguyễn Tấn Dũng 29/03/2008 Nam 11B5

7 110068 Nguyễn Hoàng Đức 30/12/2008 Nam 11B5

8 110069 Nguyễn Thị A Em 30/07/2008 Nữ 11B5

9 110077 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/2008 Nữ 11B5

10 110080 Lê Đức Hải 30/04/2008 Nam 11B5

11 110088 Phạm Gia Hân 10/02/2008 Nữ 11B5

12 110095 Phan Công Hiếu 08/10/2008 Nam 11B5

13 110105 Tiêu Viết Hợp 17/05/2008 Nam 11B5

14 110121 Đỗ Sinh Hùng 03/01/2008 Nam 11B5
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 110133 Phạm Ngọc Duy Kha 19/09/2008 Nam 11B5

2 110136 Phan Trí Khang 07/06/2008 Nam 11B5

3 110167 Nguyễn Hoàng Gia Lâm 20/04/2008 Nam 11B5

4 110185 Nguyễn Thị Thùy Ly 22/01/2008 Nữ 11B5

5 110186 Phạm Thị Mỹ Ly 11/05/2008 Nữ 11B5

6 110220 Huỳnh Thị Xuân Ngân 20/05/2008 Nữ 11B5

7 110228 Tô Thị Ngọc Ngân 14/10/2008 Nữ 11B5

8 110236 Võ Đức Ngọc 21/05/2008 Nam 11B5

9 110270 Nguyễn Xuân Nin 10/11/2008 Nam 11B5

10 110301 Nguyễn Như Quỳnh 28/05/2008 Nữ 11B5

11 110318 Nguyễn Phạm Duy Tân 11/10/2008 Nam 11B5

12 110326 Nguyễn Thu Thảo 22/05/2008 Nữ 11B5

13 110340 Nguyễn Minh Thôi 27/03/2008 Nam 11B5

14 110347 Đỗ Thị Kim Thuỳ 12/07/2007 Nữ 11B5

15 110367 Nguyễn Bá Tín 20/01/2008 Nam 11B5

16 110372 Võ Thùy Trang 17/07/2008 Nữ 11B5

17 110383 Võ Thị Kiều Trâm 26/09/2008 Nữ 11B5

18 110390 Tiêu Thị Mỹ Trinh 14/10/2008 Nữ 11B5

19 110392 Nguyễn Phúc Trọng 08/08/2008 Nam 11B5

20 110395 Nguyễn Ngọc Diễn Trúc 31/08/2008 Nữ 11B5

21 110417 Lê Thị Vi 09/04/2008 Nữ 11B5

22 110422 Võ Hoàng Việt 30/10/2008 Nam 11B5

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG PHÒNG KIỂM TRA - MÔN: SINH HỌC
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KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 2
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